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Họ và tên: ............................................................ Lớp: .............

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC

Cây đa làng em

Ở đầu làng em có một cây đa cổ thụ cao lớn tựa như một chiếc ô khổng lồ che chở cho
xóm nhỏ. Thân cây to đến mấy người ôm không xuể, lớp vỏ nâu xám hằn lên những vết sần
sùi của thời gian. Những chiếc rễ phụ từ trên cao thả xuống, đung đưa như những bộ râu dài
của một ông tiên hiền từ. Tán lá xanh rì, dày đặc, vươn rộng để che mát cả một khoảng đất
rộng cho dân làng nghỉ chân sau giờ làm việc. Vào mỗi mùa hè, lũ trẻ chúng em thường tụ tập
dưới gốc đa để chơi lò cò, trốn tìm và cười đùa nắc nẻ.

Chim chóc từ khắp nơi kéo về đậu trên cành cao, hót líu lo làm rộn ràng cả góc quê yên
ả. Những buổi trưa nắng gắt, các bác nông dân ngồi nghỉ ngơi, cùng nhau trò chuyện rôm rả
dưới bóng mát dịu hiền. Từng làn gió mát rượi thổi qua kẽ lá như muốn xua tan bao mệt mỏi,
vất vả của mọi người. Cây đa thực sự là người bạn thân thiết, là linh hồn của ngôi làng nhỏ bé
xinh đẹp này.

Bài 1. Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy chọn câu trả lời đúng nhất:

1. Thân cây đa được miêu tả có đặc điểm gì?

A. Nhỏ bé và khẳng khiu B. To mấy người ôm không xuể

C. Nhẵn bóng và màu xanh D. Thẳng tắp như cây tre

2. Lũ trẻ thường làm gì dưới gốc cây đa vào mùa hè?

A. Học bài và đọc sách B. Ngủ trưa cùng các bác nông dân

C. Chơi lò cò, trốn tìm và cười đùa D. Hái lá đa làm đồ chơi

3. Vì sao cây đa được gọi là "biểu tượng của quê hương"?

A. Vì cây đứng hiên ngang giữa nắng gió B. Vì cây có rất nhiều rễ phụ

C. Vì cây có nhiều chim chóc kéo về D. Vì cây có tán lá xanh rì

Bài 2. Viết 1 câu thể hiện tình cảm của em dành cho cây cối ở trường hoặc nơi em ở:
.........................................................................................................................................................

Bài 3. Khoanh tròn vào từ ngữ không cùng loại với các từ trong nhóm dưới đây:
a) Chỉ sự vật ở nông thôn:
     mái đình / con đò / bụi tre / phố phường / giếng nước



b) Chỉ tình cảm đối với quê hương:
     tự hào / háo hức / gắn bó / yêu quý / yêu thương

Bài 4. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong các câu dưới đây:

a) Cây đa đứng hiên ngang ở đầu làng.
.........................................................................................................................................................

b) Vào mỗi mùa hè, lũ trẻ lại tụ tập dưới gốc đa.
.........................................................................................................................................................

c) Những chiếc rễ phụ đung đưa như những bộ râu dài.
.........................................................................................................................................................

Bài 5. Em hãy điền dấu phẩy, dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào ô trống:
a) Mùa xuân đến  trăm hoa đua nở rực rỡ trong vườn.

b) Cánh hoa hồng  hoa cúc rung rinh trước gió.

c) Em có yêu màu xanh của cây cối không 

Bài 6. Em hãy viết câu theo các yêu cầu sau:
a) Viết một lời đề nghị bạn cùng em tưới nước cho cây xanh ở vườn trường:

.........................................................................................................................................................

b) Viết một lời khuyên khi thấy em nhỏ có ý định bẻ cành cây trong công viên:
.........................................................................................................................................................

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT

I. Chính tả: Nghe - viết.

(Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN)

 
 
 
 

II. Tập làm văn: Viết 4-5 câu kể về một hành động thể hiện lòng yêu thương của em.

 
 
 
 
 
 


